“SU DUNG CAC TINH CHAT TRONG HINH HQC PHANG DPE GIAI
MOT SO BAI TOAN TRONG PE THI TN THPT QUOC GIA VA THI
HSG TINH THANH HOA”

1. MO DAU
1.1. Ly do chon de tai.

Trong cau triic cua dé thi TN THPT qudc gia va thi HSG cap tinh, bai toan
phuong phép toa do trong miat phang 1a mot bai toan kho, yéu cau phai 13 hoc
sinh khé, giéi nam vitng kién thtrc vé hinh hoc phang va c6 k¥ ning van dung
kién thirc linh hoat thi méi c6 thé 1am duogc bai toan nay.

Nhitng ndm gan déy, viéc khai thac cac tinh chét ctia hinh hoc phang dé
dua vao bai toan phuong phap toa d6 trong mit phang thudng dugc nguoi ra dé
quan tam. Do d6, hoc sinh mubn giai duoc nhitng bai toan nay thi gido vién
phai yéu cau hoc sinh nam viing céc kién thirc ctia hinh hoc phang, dic biét 1a
cac tinh chit cua cac hinh. Viéc nay rit quan trong trong qua trinh tiép can va
giai quyét cac bai toan phuong phap toa do trong mit phang.

1.2. Muc dich nghién ciru.

Tbi chon dé tai nay nham muc dich gitp hoc sinh c6 mot dinh huéng ro
rang hon khi dtng truéc mot bai toan phuong phap toa do trong mit phang.
Giup cac em hoc sinh biét phan tich, lién h¢ gitra tich chit ctia mot sd hinh va
yéu ciu cua dé bai, tir 46 xay dung 10i giai.

1.3. P6i twong nghién ciru.

Tinh chét cta cac hinh phéng rat nhiéu, khuon khd cua dé tai lai ¢6 han,
nén ¢ day to1 xin dugc trinh bay hai tinh chét quan trong cua cac diém dic biét
trong mot tam giac, d6 1a: Puong thang O-le va duong tron O-le.

O trong chwong trinh hinh hoc phd thong, trong sach gido khoa khong
tryc tiép gidi thidu cac tinh chit nay nhu nhitng dinh 1y thong dung, vi vay khi
str dung vao bai giai cuia minh, bit budc hoc sinh phai chimg minh. Puong
nhién , viéc chtirng minh nhitng tinh chat nay ciing khong qua phirc tap.

1.4. Phwong phap nghién ciru.
Dua trén su phan tich va phan loai bai toan, dbi chiéu véi cac tinh chat

ctia hinh phang, tir d6 tim ra sy lién quan. Két hop véi phuong phap quy nap
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chung ta s& c6 dugc nhitng chuyén dé hitu ich, nhitng chia khéa quan trong co
thé giai quyét dugc cac bai toan khé. Tir d6 hinh thanh 16i tu duy khoa hoc sang
tao, c¢6 thé nay sinh nhiéu y tuong phong pht, xay dung duoc nhiéu bai toan hay
gitp ich cho qué trinh hoc va 6n tap kién thic dé c6 két qua cao trong céac ky
thi.
2. NOI DUNG SANG KIEN KINH NGHIEM
2.1. Co 6 li luan ciia sang kién kinh nghiém.

T6i xin nhéc lai hai tinh chat ¢6 lién quan t6i bai viét nay, dong thoi ciing
dé xuét cach chimg minh twong tmg (Puong nhién ciing s& c6 nhitng cach khac
dé chimg minh hai tinh chét nay).

Duong thing O-le:Trong tam gidc, tim dwong tron ngoai tiép I, truc tim H,

trong tam G thing hang. Pwong thang di qua 3 diém thang hang néi trén goi
la dwong thing O-le.
Chirng minh:

Cich 1: Str dung tam giac dong dang
A

Hinh vé 1
Céac diém duoc dit nhu trén hinh vé

- . ) OM
D¢ dang chira:. AHAB dong dang v61 AOMN (g.g) = H =

N | —

GM 1 GM OM
Laicd: — =—= —— =—— mat khac : BuG = ,
aicd: ~—-=5= = mitkhic: H4G 8yvo

suy ra AAHG dong dang v6i AMOG = YGH =WGo nén H, G, O thiang hang.


http://i914.photobucket.com/albums/ac341/quocvietvbhp/DuongthangOle.jpg

Cach 2: V& duong kinh AD. ( Cach chirng minh nay khé don gidn, xin phép
cho t61 khong trinh bay & day)

D
Hinh vé 2
Qua chirng minh trén ta dé dang suy ra duoc:
1, Tt giac BHCD 1a hinh binh hanh.
2, AH =2IM .

[N]NN] [N]N]}

3, IH =3IG-

Duong tron O-le: Trong mdt tam giac, chan 3 duwdong cao, 3 trung diém 3
canh va 3 trung diém cac doan thing ndi truc tim dén dinh ciing nam trén

mot dwong tron.

A

Churng minh:

bat tén cac di€ém nhu hinh vé.

B D E C
Dé y thay LGF P 13 hinh chit nhat nén ndi tiép dudng tron cé tam 1a trung diém
cia LF va Gp. 1)

Tuong tu:
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GIPD 1a hinh chir nhat nén noi tiép duong tron ¢ tim 1a trung diém cua ID
va GP(2)

PEGJ 13 hinh chir nhat nén noi tiép duong tron cé tam 1a trung diém cua EJ
va PG (3)

EF.JL 13 hinh chir nhat nén ni tiép dudng tron c6 tam 13 trung diém cta LF
va EJ (1)

T (1), 2), (3), (4) suyraddiém D, E,F,G,L J, L, K, P nam trén

cing mot duong tron (dudng tron 9 diém - dudng tron O-le).

2.2. Thue trang van dé trwée khi 4p dung sang kién kinh nghiém.

T6i xin néu ra 5 bai toan ma néu giai nd theo cach khong sir dung hai tinh
chét néu trén thi bai toan sé& trd nén dai dong, phuc tap (diéu nay da duoc kiém
tra thuc té trén cac tiét day bdi dudng kién thirc trén 16p hoc).

Bai toan I:

Trong mat phéng toa do Oxy, cho tam giac ABC co6 truc tam H(-1;4), tam
duong tron ngoai tiép I(-3;0) va trung diém canh BC 1a diém M(0;-3). Tim toa
dd cac dinh ctia tam giac.

Bai todn 2:

Trong mit phang toa do Oxy, cho tam gidc ABC ndi tiép dudng tron tam
7 4 :
I(2;1), trong tam G(E;g)' Phuong trinh canh AB: x-y+1=0. Xac dinh toa do ba

dinh tam giac ABC, biét x4 < Xg.
Bai toan 3:

Trong mit phang toa do Oxy, cho tam gidc ABC c6 tryc tam H(3;-2),
tam dudng tron ngoai tiép I(8;11), chan duong cao vé tir dinh A 13 K(4;-1). Tim
toa do cac dinh A, B, C.

Bai todn 4:
Trong mat ph'fmg toa do Oxy, cho tam gidc ABC c6 B(-1;4). Goi D, E(-

1;2), N lan luot 1a chan duong cao ké tir A, chan dudng cao ké tir B va trung
2 .z 37 2 :
diém canh AB. Biet /(- 5;5) la tam dudng tron ngoai ti€p tam gidc DEN. Tim

toa do dinh C cua tam giac ABC.
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Bai todn 5:

Trong mit phing toa do Oxy, cho tam gidc ABC c6 truc tam H, phuong
trinh duong théng AH: 3x- y+3 =0, Trung diém canh BC 1a M@3;0), Goi E, F
lan luot 1a chan dudng cao ha tir B, C t6i AC, AB. Biét phuong trinh EF 1a:
x-3y+7=0. Tim toa d6 dinh A biét A c6 hoanh d6 duong.
2.3. Cac sang kién kinh nghiém hoic cac giai phap da sir dung dé giai quyét
van de.

Giai bai todan 1.

e Phan tich bai todn: Dé bai cho truc tam H, tdm dwong tron ngoai tiép 1

va trung diém M ciia canh BC, ta nghi ngay t&i hai hé thire quan trong

*) AH =2IM .
% IH =31G.

Tir méi hé thire nay ta cé thé xdy dung cdch gidi cho bai todn 1.

Cach 1:

uuu uuu

AH =2IM
Str dung <000 ta tim duoc A(-7;10)
IM =(3;-3),

Taco IA* =(-3+7)* +10* =116
Puong thang BC di qua M(0;-3) va vudng goc véi IM nén phuong trinh BC
la: I(x-0)-1(y+3) =0 x- y- 3 =0.
Puong tron ngoai tiép tam giac ABC c6 phuong trinh 14 : (x +3)> + y* =116
Toa do B, C 1a nghiém cua hé¢ phuong trinh:

(x+3)°+)” =116 _ [B(-T:-10,C(7:4)

x-y-3=0 C(-7;-10),B(7;4)
Vay toa 6 3 dinh cua tam giac ABC la: A(- 7;10), B(- 7;- 10),C(7;4) hoac
A(-7;10), B(7;4), C(- 7;- 10).
Cach 2:

(W] uu

7 4
Str dung /H =3IG tatim dugc G(- 5;5) la trong tam tam giac ABC.

(NININ) [NjEIEN}

Lai cO6 GA =2MG = A(-7;10) rdi 1am twong ty cach 1 dan dén két qua.

Gidi bai todn 2:




e Phdn tich bai todn: Dé bai cho tam dwong tron ngoai tiép I , trong taim G

va phwong trinh cua canh AB, ta nghi ngay toi hai hé thirc quan trong:

IH =31G.
[HINN o
IH =31
Goi H 1a tryc tam tam giac ABC, ta c6 9%; _(1 . 1) = H(3;2)
=G5

Goi M la trung diém canh AB, khi d6 M 1a hinh chiéu vuéng géc cua I trén
duong thang AB.
Puong thang IM qua I(2;1) va vudng goc véi AB c6 phuong trinh 1a:
IM :1(x-2)+1(y-1)=0e x- y-3=0
Toa do M la nghiém ctia hé¢ phuong trinh:

x+y-3=0 x =1
© = M(1;2)
x-y+1=0 y =2

puu
IM =(- 1;
Ta c6: 1000 ( uu’ul)= C(5,0)= IC =10,
CH =2IM

Puong tron ngoai tiép tam giac ABC c6 phuong trinh:
(C):(x- 2)* +(y-1)* =10
Toa d A, B 1a nghiém cua h¢ phuong trinh:

(x=2)y +(y-1) :10®
x-y+1=0

x=-1,y=0
x=3,y=4

= A(- 1;0),B(3;4)(do x , <x;)

Vay tam gidc ABC c6 cac dinh: A(-1;0), B(3,4), C(5;0).

Giai bai todn 3:

e Phdn tich bai todn: Dé bai cho truc tam H, tdm dwong tron ngoai tiép 1

va chan dwong cao K ha tir A toi canh BC, truog hét ta phai nghi cdch
tim M, tim A, sau do di tim B, C.

Theo dé bai: duong thang BC qua K(4:-1) ¢
I(x- 4)+1(y+1) =0 x+y-3=0

Goi M 1a trung diém ctia canh BC, suy ra

1(8;11), vtep HK =(L;1) = vtpt n, =(1;- 1(8;11)

-%anf thang IM

B . ' C
Phung trinh IM: 1(x- 8)- (y-11) =0 x yK(.Afd) M
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Toa do diém M la nghiém ctia hé phuong trinh:

x+y-3=0 x =0
= = M (0;3)
x-y+3=0 y =3
oy yud
HA =2MI {xA -3=16
&

Str dung < 000
e {M[ =(88) |(y.t2=l6

= A(19;14) Hinh vé& 4

Taco IA® =(19- 8)* +(14- 11)* =130

Puong tron ngoai tiép tam gidc ABC c6 phuong trinh 14 :
(x-8)* +(y-11)> =130

Toa dg B, C 1a nghi¢m cua hé phuong trinh:

(x-8)+(y-11) =130 _ B(1;2),C(- 1;4)
x+y-3=0 C(- 4),B(1;2)

Vay toa do 3 dinh cta tam giac ABC la: 4(19;14), B(1;2),C(- 1;4) hoic
A(19;14),B(- 1,4),C(1;2).
Gidai bai toan 4:

e Phdn tich bai todn: Dé bai cho tam gidc ABC ¢6 D, E(-1;2), N lan lwot la

chdn dwong cao ké tir A, chan dwong cao ké tir B va trung diém canh AB.

; 37 ; .
Biet I(- 5;5) la tam dwong tron ngoaqi tiep tam giac DEN. Néeu goi M la

. 37
trung diém canh BC thi M ciing thuéc dwong tron tam (- 5;5). Mat

khéc ta cé thé Igp dwoc phwong trinh dwong thang AC, tham sé héa diém
C, suy ra tham s6 héa diém M. Cho M thudc dwong tron ta sé tim duoc

tham sé, tir d6 tim duoc C.



E(-152)
N
Hinh v¢ 5.

Trudce hét yéu cau hoc sinh phai chimg minh dugc tr giac ENDM noi tiép.
Viéc nay co thé sir dung cach ching minh ciia dudng tron O-le hodc co thé

chirng minh theo cach sau. ( Nhung dudng tron O-le van 1a goi v dinh huéng
quan trong).

WAE =NE4 (Vi EN 1a trung tuyén cua tam giac vuéng AEB)

WNE =WEA (do MN 1/4C)

= NAE =WINE (1)
Mit khac, E, D cung nhin AB dudi mot goc vudng ném ABDE néi tiép dudng
tron, khi d6: NAE =EDM (2) (cung bu véi Bpg)
Tir (1) va (2) ta co: WNE =BpMm . suy ra MEND noi tiép duong tron.

Theo dé bai: duong thang AC qua E(-1;2) c6 vtpt jﬁ? =(0;2), pt AC la:
Ox+D+2(y-2)=0e y-2=0

-1 ,
C(c;2) € AC = M(CT;3) ( M 1a trung diém ciia canh BC)
Do MEND néi tiép duong tron

37 2 2 c+2, 1, 1., 3,
-2 IM=IEe M =IE" © (—) +(=) =(=) + (=) <
( 5 2) ( 5 ) (2) (2) (2)

c=1 _[ca)
c=-5|C(-52)

Vay C(1;2) hodc C(-5;2).

Giai bai todn 5:




e Phdn tich bdi todn: Y twéng thuwc hién hwdng gidi bdi todn nay van dya

vdo duong tron O-le, ciing can chii y rang tam gidc ABC ¢6 thé nhon

hodc tu, chinh vi thé ta sé co hai hinh vé cho bai toan trén.

~—_ P

Hinh v€ 5 Hinh v€ 6
Goi I 1a trung diém cua AH. Tt gidc AEHF va tt giac BCEF lan luot noi
tiép duong tron tim I, tim M nén ta ¢6 IM L EF (Vi EF 1a day cung chung, IM
1a duong ndi hai tim).
Ta co
Yer =YiE ¥ra =PE(do IE =1H =14)
Bem =WEB(do IE =1H =14),
EeM =H4E
= FEH + MEB =HEM =90°
Tuong tu By =90° do d6 ti gidc MEIF noi tiép dudng tron duong kinh IM,
tam la ftrung diém J ctua doan IM. (Puong tron O-le)
Puong thang IM qua va vudng goéc voi EF nén co phuong trinh:
3x+y-9=0
I 14 giao diém ctia AH va IM nén toa d6 I 1a nghiém cta hé phuong trinh:

3x-y+3=0
= 1(1;6)
3x+y-9=0
Puong tron dudng kinh IM ¢6 tdm J(2;3) va ban kinh » =JM =10 nén
phuong trinh (J): (x- 2)* +(y- 3)* =10

Toa do diém E 1a nghiém cua hé phuong trinh:



X =

x-3y+7=0 x =3y-17 { =4

e e TSIV L By E- 1)
(x-2) +(y-3) =10 (y-3) =1 x=-1

Vi A€ AH = A(a;3a+3)

Tacod: I4 =IE o 14> =IE> = (a- 1)* +(3a- 3)* =20 = a =1 =2

Vi A ¢6 hoanh d6 duong nén A(1++/2;6+32).

2.4. Hiéu qua ciia sang kién kinh nghiém d6i véi hoat dong gido duc, voi
ban than, ddng nghiép va nha truong.

Dudi day toi xin gidi thiéu 5 bai tap ma néu xir dung céc tinh chét cua duong
thang O-le va dudng tron O-le thi viéc giai chung tré nén dé dang hon rat nhiéu.
Bai tap 1.

Trong mat phéng toa do Oxy, cho tam gidc ABC co6 dinh A(3;-7), truc tam
la H(3;-1), tam duong tron ngoai tiép 1(-2;0). Xac dinh toa do dinh C, biét C o

hoanh do duong.
Dap s6:C(-2++/65;-3)
Bai tdp 2:

Trong mit phang toa do Oxy, cho tam gidc ABC c6 truc tam H(2;2) va
C A 2 55
tam duong tron ngoai tiép I(1;2) va trung diém canh BC la M(E;E)' Tim toa do

cac dinh cua tam giac ABC biét x5 > Xc.
Pap s6:  A(- 1;1),B(3;1),C(2;4)
Bai tdp 3:
Trong mit phing toa do Oxy, cho tam gidc ABC c6 truc tam H(-1;3) va
tam duong tron ngoai tiép 1(3;-3) va dinh A(1;1). Tim toa d6 dinh B, C biét xs
<Xc.

Dap s6:  B(- 1;-5),C(5;1)

Bai tap 4:
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) _ . 1.
Trong mat phang toa do Oxy, cho tam giac ABC c6 truc tam H(3;- Z) tam

.z 29 .2 . 5 L
dudng tron ngoai ti€p I(O;?) va trung diém canh BC la M(§;3) . Xac dinh toa

do cac dinh ctua tam gidc ABC.
Dap s6: A(-2;1),B(2:1),C(3;5)

A(-2:1),B(3;5),C(2:1).
Bai tap 5:

Trong mit phang toa dd Oxy, cho tam giac ABC khong vudng. Gia sir
D(4;1), E(2;-1), N(1;2) theo thur tu 1a chan duong cao ké tr A, chan duong cao
ké tir B va trung diém canh AB. Tim toa d6 céc dinh cua tam giac ABC biét
rang trung diém M cua canh BC nam trén duong thang d:2x+y-2=0 v

xm < .

Pap sb: 4(4;3),B(- 2;1), C(3;1).

Ban than toi sau khi gi6i thiéu chuyén dé nay véi hoc sinh duoc cac em
huong tng nhiét tinh, hang hai. Str dung thanh thao va rat hiéu qua vao cac bai
tap thuoc dang tuong tng.

Déi v6i ddng nghiép trong to toan cling rat tan thuéng va trao doi kinh
nghiém dé bo xung vao tai liéu va chuyén dé giang day.
3. KET QUA PAT PUQC VA BAI HQOC KINH NGHIEM.

Khai thac nhirng bai todn quen thudc, ing dung nhirng bai toan don gian
vao viée giai cac bai toan phire tap hon 1a cach day hoc tich cuc nhdm phat huy
tu duy toan hoc cta hoc sinh, gitp hoc sinh ¢6 kha nang van dung linh hoat kién
thirc co ban dé giai cac dang toan ning cao phu hop véi nhan thic cta hoc sinh,
tr d6 lam cho hoc sinh yé€u thich va hang say hoc tap mon toan hon.

Biang cach nay trong thoi gian qua duoc nha trudng phan coéng giang day
va bdi dudng hoc sinh gioi khdi 10, 11 budc dau da thu dugc két qua dang
khich 1&. Qua trinh van dung chuyén dé nay cung voi nhitng chuyén dé khac voi
cach tu duy twong tu da gitp toi boi dudng duge mot lwong hoc sinh kha, gioi
lam nong cbt cho cac ky thi hoc sinh giéi ddng thoi cac em cling dat dugc diém

s6 mon toan rat cao trong ky thi tuyén sinh Pai hoc.

11



bac biét, chuyén dé nay da duoc trién khai cho hoc sinh lop 10, 11, 12
trong ndm hoc 2015-2016 & cac budi bdi dudng HSG va cac em tiép thu rat tét
v6i tinh than himg thu va sang tao cao.

Trén day 1a mot sb kinh nghiém cua ban than ching t6i d3 rut ra trong
qua trinh giang day va bdi dudng hoc sinh giéi. Ban than t6i thdy chuyén dé nay
cung véi cach day nay rat thiét thuc trong cong viéc day hoc, dac biét 1a cong
tac boi dudng hoc sinh giodi hién nay.

Mic du toi da rat ¢ gang hoan thién bai viét mot cach can than nhét,
song van khong tranh khoi nhitng sai sot, rat mong cac cip chuyén moén dong
gop ¥ kién bd sung dé chuyén dé ngay cang hoan thién va hitu ich hon nira.
Ciing rat mong duoc su gop y cua quy dong nghiép dé chung t6i c¢6 dip duoc
trau doi va tich Iy kién thirc nhim hoan thanh tt nhiém vu gido duc dugc giao.
Xéc nhan ciia Hicu truéng Thanh Hoa,ngay 22 thang 5 nam 2016

T6i xin cam doan day 14 sang kién kinh
nghiém cua t61 tu viét, khong sao chép tu
bat ky ngudn nao.

Tai liéu tham khao

1. Sach gido khoa Pai s6 10 Nang cao- NXB Gido duc 2007.
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2. Pé thi tuyén sinh Pai hoc va dap an tir nam 2000 dén 2015.
3. K§ thuat giai nhanh hinh phang Oxy — Pang Thanh Nam.
4. 10 bai toan trong diém hinh hoc phang Oxy — Nguyén Thanh Tung
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	1. MỞ ĐẦU
	1.1. Lý do chọn đề tài.
	Trong cấu trúc của đề thi TN THPT quốc gia và thi HSG cấp tỉnh, bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là một bài toán khó, yêu cầu phải là học sinh khá, giỏi nắm vững kiến thức về hình học phẳng và có kỹ năng vận dụng kiến thức linh hoạt thì mới có thể làm được bài toán này.
	Những năm gần đây, việc khai thác các tính chất của hình học phẳng để đưa vào bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thường được người ra đề quan tâm. Do đó, học sinh muốn giải được những bài toán này thì giáo viên phải yêu cầu học sinh nắm vững các kiến thức của hình học phẳng, đặc biệt là các tính chất của các hình. Việc này rất quan trọng trong quá trình tiếp cận và giải quyết các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
	1.2. Mục đích nghiên cứu.
	Tôi chọn đề tài này nhằm mục đích giúp học sinh có một định hướng rõ ràng hơn khi đứng trước một bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Giúp các em học sinh biết phân tich, liên hệ giữa tích chất của một số hình và yêu cầu của đề bài, từ đó xây dựng lời giải.
	1.3. Đối tượng nghiên cứu.
	Tính chất của các hình phẳng rất nhiều, khuôn khổ của đề tài lại có hạn, nên ở đây tôi xin được trình bày hai tính chất quan trọng của các điểm đặc biệt trong một tam giác, đó là: Đường thẳng Ơ-le và đường tròn Ơ-le.
	Ở trong chương trình hình học phổ thông, trong sách giáo khoa không trực tiếp giới thiệu các tính chất này như những định lý thông dụng, vì vậy khi sử dụng vào bài giải của mình, bắt buộc học sinh phải chứng minh. Đương nhiên , việc chứng minh những tính chất này cũng không qua phức tạp.
	1.4. Phương pháp nghiên cứu.
	Dựa trên sự phân tích và phân loại bài toán, đối chiếu với các tính chất của hình phẳng, từ đó tìm ra sự liên quan. Kết hợp với phương pháp quy nạp chúng ta sẽ có được những chuyên đề hữu ích, những chìa khóa quan trọng có thể giải quyết được các bài toán khó. Từ đó hình thành lối tư duy khoa học sáng tạo, có thể nảy sinh nhiều ý tưởng phong phú, xây dựng được nhiều bài toán hay giúp ích cho quá trình học và ôn tập kiến thức để có kết quả cao trong các kỳ thi.
	2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.
	Tôi xin nhắc lại hai tính chất có liên quan tới bài viết này, đồng thời cũng đề xuất cách chứng minh tương ứng (Đương nhiên cũng sẽ có những cách khác để chứng minh hai tính chất này).
	Đường thẳng Ơ-le:Trong tam giác, tâm đường tròn ngoại tiếp I, trực tâm H, trọng tâm G thẳng hàng. Đường thẳng đi qua 3 điểm thẳng hàng nói trên gọi là đường thẳng Ơ-le.
	Chứng minh:
	Cách 1: Sử dụng tam giác đồng dạng
	
	Hình vẽ 1
	Các điểm được đặt như trên hình vẽ Dễ dàng chỉ ra:  ∆HAB đồng dạng với ∆OMN (g.g) Lại có : ,mặt khác : ,
	suy ra ∆AHG đồng dạng với ∆MOG nên H, G, O thẳng hàng.
	Cách 2: Vẽ đường kính AD. ( Cách chứng minh này khá đơn giản, xin phép cho tôi không trình bày ở đây)
	Hình vẽ 2
	Qua chứng minh trên ta dễ dàng suy ra được:
	1, Tứ giác BHCD là hình bình hành.
	2, .
	3, .
	Đường tròn Ơ-le: Trong một tam giác, chân 3 đường cao, 3 trung điểm 3 cạnh và 3 trung điểm các đoạn thẳng nối trực tâm đến đỉnh cùng nằm trên một đường tròn.
	Chứng minh: Đặt tên các điểm như hình vẽ.
	Hình vẽ 3
	
	Để ý thấy  là hình chữ nhật nên nội tiếp đường tròn có tâm là trung điểm của  và .  Tương tự:  là hình chữ nhật nên nội tiếp đường tròn có tâm là trung điểm của và    là hình chữ nhật nên nội tiếp đường tròn có tâm là trung điểm của  và    là hình chữ nhật nên nội tiếp đường tròn có tâm là trung điểm của  và   Từ (1), (2), (3), (4)  suy ra  điểm  D, E, F, G, I, J, L, K, P nằm trên cùng một đường tròn (đường tròn 9 điểm - đường tròn Ơ-le). 
	2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
	Tôi xin nêu ra 5 bài toán mà nếu giải nó theo cách không sử dụng hai tính chất nêu trên thì bài toán sẽ trở nên dài dòng, phức tạp (điều này đã được kiểm tra thực tế trên các tiết dạy bồi dưỡng kiến thức trên lớp học).
	Bài toán 1:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-1;4), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-3;0) và trung điểm cạnh BC là điểm M(0;-3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.
	Bài toán 2:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I(2;1), trọng tâm . Phương trình cạnh AB: x-y+1=0. Xác định tọa độ ba đỉnh tam giác ABC, biết xA < xB.
	Bài toán 3:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3;-2), tâm đường tròn ngoại tiếp I(8;11), chân đường cao vẽ từ đỉnh A là K(4;-1). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
	Bài toán 4:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có B(-1;4). Gọi D, E(-1;2), N lần lượt là chân đường cao kẻ từ A, chân đường cao kẻ từ B và trung điểm cạnh AB. Biết là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEN. Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác ABC.
	Bài toán 5:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình đường thẳng AH: , Trung điểm cạnh BC là M(3;0), Gọi E, F lần lượt là chân đường cao hạ từ B, C tới AC, AB. Biết phương trình EF là:
	. Tìm tọa độ đỉnh A biết A có hoành độ dương.
	2.3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
	Giải bài toán 1:
	Phân tích bài toán: Đề bài cho trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp I và trung điểm M của cạnh BC, ta nghĩ ngay tới hai hệ thức quan trọng
	*) .
	*) .
	Từ mỗi hệ thức này ta có thể xây dựng cách giải cho bài toán 1.
	Cách 1:
	Sử dụng ta tìm được A(-7;10)
	Ta có
	Đường thẳng BC đi qua M(0;-3) và vuông góc với IM nên phương trình BC là:
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là :
	Tọa độ B, C là nghiệm của hệ phương trình:
	Vậy tọa độ 3 đỉnh của tam giác ABC là: hoặc
	.
	Cách 2:
	Sử dụng ta tìm được là trọng tâm tam giác ABC.
	Lại có rồi làm tương tự cách 1 dẫn đến kết quả.
	Giải bài toán 2:
	Phân tích bài toán: Đề bài cho tâm đường tròn ngoại tiếp I , trọng tâm G và phương trình của cạnh AB, ta nghĩ ngay tới hai hệ thức quan trọng:
	.
	Gọi H là trực tâm tam giác ABC, ta có
	Gọi M là trung điểm cạnh AB, khi đó M là hình chiếu vuông góc cùa I trên đường thẳng AB.
	Đường thẳng IM qua I(2;1) và vuông góc với AB có phương trình là:
	
	Tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình:
	
	Ta có: .
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình:
	
	Tọa độ A, B là nghiệm của hệ phương trình:
	
	Vậy tam giác ABC có các đỉnh: A(-1;0), B(3,4), C(5;0).
	Giải bài toán 3:
	Phân tích bài toán: Đề bài cho trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp I và chân đường cao K hạ từ A tới cạnh BC, trước hết ta phải nghĩ cách tìm M, tìm A, sau đó đi tìm B, C.
	Theo đề bài: đường thẳng BC qua K(4;-1) có vtpt , pt BC là:
	
	Gọi M là trung điểm của cạnh BC, suy ra , đường thẳng IM qua I(8;11) , vtcp
	Phưng trình IM:
	Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình:
	
	Sử dụng Hình vẽ 4
	Ta có
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là :
	
	Tọa độ B, C là nghiệm của hệ phương trình:
	Vậy tọa độ 3 đỉnh của tam giác ABC là: hoặc
	.
	Giải bài toán 4:
	Phân tích bài toán: Đề bài cho tam giác ABC có D, E(-1;2), N lần lượt là chân đường cao kẻ từ A, chân đường cao kẻ từ B và trung điểm cạnh AB. Biết là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEN. Nếu gọi M là trung điểm cạnh BC thì M cũng thuộc đường tròn tâm . Mặt khác ta có thể lập được phương trình đường thẳng AC, tham số hóa điểm C, suy ra tham số hóa điểm M. Cho M thuộc đường tròn ta sẽ tìm được tham số, từ đó tim được C.
	
	
	
	Hình vẽ 5.
	Trước hết yêu cầu học sinh phải chứng minh được tứ giác ENDM nội tiếp.
	Việc này có thể sử dụng cách chứng minh của đường tròn Ơ-le hoặc có thể chứng minh theo cách sau. ( Nhưng đường tròn Ơ-le vẫn là gợi ý định hướng quan trọng).
	( Vì EN là trung tuyến của tam giác vuông AEB)
	
	Mặt khác, E, D cùng nhìn AB dưới một góc vuông nêm ABDE nội tiếp đường tròn, khi đó: (cùng bù với )
	Từ (1) và (2) ta có: , suy ra MEND nội tiếp đường tròn.
	Theo đề bài: đường thẳng AC qua E(-1;2) có vtpt , pt AC là:
	
	( M là trung điểm của cạnh BC)
	Do MEND nội tiếp đường tròn
	Vậy C(1;2) hoặc C(-5;2).
	Giải bài toán 5:
	Phân tích bài toán: Ý tưởng thực hiện hướng giải bài toán này vẫn dựa vào đường tròn Ơ-le, cũng cần chú ý rằng tam giác ABC có thể nhọn hoặc tù, chính vì thế ta sẽ có hai hình vẽ cho bài toán trên.
	Hình vẽ 5 Hình vẽ 6
	Gọi I là trung điểm của AH. Tứ giác AEHF và tứ giác BCEF lần lượt nội tiếp đường tròn tâm I, tâm M nên ta có (Vì EF là dây cung chung, IM là đường nối hai tâm).
	Ta có
	
	Tương tự do đó tứ giác MEIF nội tiếp đường tròn đường kính IM, tâm la ftrung điểm J của đoạn IM.(Đường tròn Ơ-le)
	Đường thẳng IM qua và vuông góc với EF nên có phương trình:
	
	I là giao điểm của AH và IM nên tọa độ I là nghiệm của hệ phương trình:
	
	Đường tròn đường kính IM có tâm J(2;3) và bán kính nên phương trình (J):
	Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình:
	
	Vì
	Ta có:
	Vì A có hoành độ dương nên .
	2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
	Dưới đây tôi xin giới thiệu 5 bài tập mà nếu xử dụng các tính chất của đường thẳng Ơ-le và đường tròn Ơ-le thì việc giải chúng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
	Bài tập 1:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3;-7), trực tâm là H(3;-1), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-2;0). Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương.
	Đáp số:
	Bài tập 2:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(2;2) và tâm đường tròn ngoại tiếp I(1;2) và trung điểm cạnh BC là Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết xB > xC.
	Đáp số:
	Bài tập 3:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-1;3) và tâm đường tròn ngoại tiếp I(3;-3) và đỉnh A(1;1). Tìm tọa độ đỉnh B, C biết xB < xC.
	Đáp số:
	Bài tập 4:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm tâm đường tròn ngoại tiếp và trung điểm cạnh BC là . Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
	Đáp số:
	.
	Bài tập 5:
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC không vuông. Giả sử D(4;1), E(2;-1), N(1;2) theo thứ tự là chân đường cao kẻ từ A, chân đường cao kẻ từ B và trung điểm cạnh AB. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng trung điểm M của cạnh BC nằm trên đường thẳng và
	xM < 1.
	Đáp số:
	
	Bản thân tôi sau khi giới thiệu chuyên đề này với học sinh được các em hưởng ứng nhiệt tình, hăng hái. Sử dụng thành thạo và rất hiệu quả vào các bài tập thuộc dạng tương ứng.
	Đối với đồng nghiệp trong tổ toán cũng rất tán thưởng và trao đổi kinh nghiệm để bổ xung vào tài liệu và chuyên đề giảng dạy.
	3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
	Xác nhận của Hiệu trưởng
	Tài liệu tham khảo

